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Dòng máy in imagePROGRAF PRO mới sử dụng 12 màu mực pigment bên cạnh mật độ màu 
đen được cải thiện, mang lại trải nghiệm màu sắc tuyệt vời cho mọi bản in. 
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gắn hộp mực được làm 

Tận hưởng kết quả lâu bền, đảm bảo vẻ đẹp của các 
tác phẩm in nghệ thuật được duy trì cả mặt vật lý lẫn 
cảm quang. 
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Không áp dụng cho các loại vật liệu không bóng
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Hệ thống mực in LUCIA PRO II mang lại màu sắc 
sống động cho các tác phẩm nghệ thuật cùng 
với độ bền cao nhất và chất lượng hình ảnh vượt 
trội cho mọi bản in của bạn.
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Màu sắc trường tồn trước thử thách của thời gian

BỀN SÁNG

CHỐNG TRẦY XƯỚC*

CHẤT LƯỢNG IN TỐT NHẤT CHO HÌNH ẢNH &
TRANH ẢNH NGHỆ THUẬT

ĐÈN LED TÍCH HỢP

THÔNG TIN RÕ RÀNG

DỄ QUAN SÁT ĐÈN
LED CỦA HỘP MỰC

THÊM CHỈ SỐ
KÍCH THƯỚC
CUỘN
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máy ảnh EOS imagePROGRAF PRO

CÔNG NGHỆ ĐẦU IN FINE

GIÁM SÁT & CÂN CHỈNH ĐẦU IN TỰ ĐỘNG

KẾT NỐI TUYỆT VỜI



CÔNG NGHỆ PRO-526 PRO-546 PRO-566

Loại máy in 12-Màu, 24”,
610mm

12-Màu, 44”,
1118mm

12-Màu, 60”, 
1524mm

Số vòi phun 18,432 vòi phun (1536  × 12 màu)

Độ phân giải in tối đa 2,400 x 1,200dpi

Độ phân giải vật lý 600dpi × 2 

Độ chính xác in đường kẽ *1 ± 0.1%

Min. Ink Droplet Size Minimum 4 Picoliter per colour

Dung tích
hộp mực

Hộp mực bán 160ml, 330ml, 700ml

Hộp mực
theo máy 160ml 330ml

Loại mực
Mực Pigment  - Photo Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow, 

Photo Cyan, Photo Magenta, Grey, Photo Grey, Red, Blue, 
Chroma Optimizer

Ngôn ngữ in SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver. 1.7),
JPEG (Ver. JFIF1.02)

Giải pháp in Apple AirPrint, Direct Print Plus, Canon PRINT Inkjet/SELPHY,
Free Layout Plus, PosterArtist, Professional Print & Layout

Giải pháp quản lý in Media Configuration Tool, Accounting Manager,
Device Management Console, Quick Utility Toolbox

Giao thức
kết nối

USB A USB Memory (In trực tiếp từ USB)

USB B Built in Hi-Speed USB | Full Speed (12 Mbit/giây),
Hi-Speed (480 Mbit/giây), Bulk Transfer | Series B (4 pins)

Gigabit 
Ethernet

Built in | IEEE802.3ab(1000 Base-T) | IEEE802.3u (100 Base-TX)
/IEEE802.3 (10 Base-T) SNMP (Canon-MIB),

HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP

Wireless LAN
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | WPA-PSK (TKIP/AES)

| WPA2-PSK (TKIP/AES) | WPA3-SAE (AES) | WPA-EAP (AES)
| WPA2-EAP (AES) | WPA3-EAP (AES)*2

Bộ nhớ tiêu chuẩn 3GB

Ổ cứng 500GB (Ổ cứng mã hoá)

TỐC ĐỘ IN*3

Heavyweight Coated Paper 
HG (Posters/Photo) 
(Standard Mode)

1 phút 38 giây 2 phút 49 giây

Glossy Photo Paper HG 
(Posters/Photo) 
(Standard Mode)

3 phút 11 giây 5 phút 35 giây

KIỂM SOÁT VẬT LIỆU IN

Vào ra giấy

Cuộn chính 1 cuộn, nạp phía trước, ra phía trước

Cuộn phụ
1 cuộn, nạp phía trước, ra phía trước

(Model 44” và 24” : Tuỳ chọn, 60”: mặc định)

Tờ rời Nạp phía trên, ra phía trước*4

Khổ giấy Giấy cuộn/
Tờ rời 152.4 ~ 610mm 152.4 ~ 1118mm 152.4 ~ 1524mm

Độ dày
Giấy cuộn/
Tờ rời 0.07 ~ 0.8mm

Vùng in 
tối thiểu

Giấy cuộn 101.6mm*5

Tờ rời 203.2mm

Vùng in 
tối đa

Giấy cuộn 18m*6

Tờ rời 1.6m

Đường kính cuộn giấy tối đa 170mm hoặc nhỏ hơn

Kích thước lõi giấy  2/3”

In tràn viền Giấy cuộn 0mm, 0mm, 0mm

Chừa lề
(Top, 
Bottom, 
Side)

Khuyến nghị
(Giấy cuộn)  20mm, 3mm, 3mm

Khuyến nghị
(Tờ rời) 20mm, 20mm, 3mm

Vùng in 
(Giấy cuộn) 3mm, 3mm, 3mm

Vùng in
(Tờ rời) 3mm, 12.7mm, 3mm

Cuộn thu vật liệu Hai chiều thu và nạp

Hướng ra giấy Mặt in phía trên, ra phía trước

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG*7 PRO-526 PRO-546 PRO-566

Kích thước
đóng gói
(D x R x C)
Trọng lượng

Máy in + Pallet 1324 x 912 x 1139mm
138kg

1820 x 915 x 
1042mm | 185kg

2227 x 915 x 
1025mm | 222kg

Chân
+ Giỏ hứng

1174 x 827 x 223mm 
27kg - -

Máy in
+ Chân
+ Giỏ hứng
+ Pallet

1324 x 912 x 1139mm 
157kg - -

Cuộn phụ 1244 x 562 x 461mm 
26kg

1727 x 562 x 461mm 
33kg

2133 x 562 x 461mm 
42kg

Kích thước
(D x R x C)
Trọng lượng

Máy in 1110 × 734 × 628mm 
Xấp xỉ. 85kg

1593 × 734 × 
628mm

Xấp xỉ. 106kg

 1999 × 734 × 
628mm

Xấp xỉ. 124kg

Máy in
+ Chân
+ Giỏ hứng

1110 × 984 × 1168mm 
(Giỏ hứng mở)

1110 × 766 × 1168mm 
(Giỏ hứng đóng)
Xấp xỉ. 102kg 

1593 × 984 × 
1168mm

(Giỏ hứng mở)
1593 × 766 × 

1168mm
(Giỏ hứng đóng)
Xấp xỉ. 124kg

1999 × 984 × 
1168mm

(Giỏ hứng mở)
1999 × 766 × 

1168mm
(Giỏ hứng đóng)

Xấp xỉ. 171kg

YÊU CẦU ĐIỆN NĂNG VÀ VẬN HÀNH

Nguồn điện AC 100-240V, 50-60Hz

Điện năng 
tiêu thụ

Hoạt động*8 Xấp xỉ. 85W

Sleep Mode*8 Xấp xỉ. 1.7W

Tắt máy Xấp xỉ. 0.1W

Yêu cầu môi
trường đặt máy

Nhiệt độ  15-30°C

Độ ẩm 10-80% RH (không đọng sương)

Tiếng ồn

Acoustic 
Power*9

Hoạt động:
Xấp xỉ. 6.4 Bels

Hoạt động:
Xấp xỉ. 6.5 Bels

Hoạt động:
Xấp xỉ. 6.6 Bels

Acoustic 
Pressure*9

Hoạt động:
Xấp xỉ. 46dB(A)

Standby:
35dB(A) hoặc nhỏ hơn

Hoạt động: Xấp xỉ. 48dB(A)
Standby: 35dB(A) hoặc nhỏ hơn

PHỤ KIỆN

Chân máy và giỏ hứng SD-21 (tuỳ chọn) Bao gồm

Cuộn phụ (tuỳ chọn) RU-23 RU-43 RU-63 (bắt buộc)

2/3" Roll Holder RH2-29 RH2-46 RH2-66

VẬT TƯ TIÊU HAO

Hộp mực
PFI-3810 (160ml) / PFI-3830 (330ml) / PFI-3870 (700ml)

Matte Black (MBK): PFI-810 (160ml) / PFI-830 (330ml)
/ PFI-870 (700ml)

Đầu in PF-10

Dao cắt CT-07

Hộp mực thải MC-30

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hiệu chuẩn là cần thiết. Điều kiện môi trường và vật liệu in phải khớp với 
điều kiện và vật liệu sử dụng để hiệu chuẩn.
Hỗ trợ IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

Đối với giấy tờ rời, nạp thủ công sử dụng cần gạt bàn đạp giấy
Chiều rộng in tối đa cho Cloth và Canvas là 200mm.
Thay đổi tuỳ thuộc vào hệ điều hành và ứng dụng.
Bao gồm thanh gắn cuộn giấy, không bao gồm đầu in và mực in.
Sử dụng LAN có dây.
Phép đo sử dụng tiêu chuẩn ISO 7779, khổ giấy 24”/44”/60” 
Standard Photo Glossy Paper, standard mode.

Thời gian để in một trang không bao gồm thời gian xử lý dữ 
liệu hoặc các hoạt động chuẩn bị khác.

Thiết kế và thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước

LÊ BẢO MINH

LÊ BẢO MINH CORP
184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Website : www.lbm.vn   • Hotline: 1900 55 88 09

 


